
TT Ngôn ngữ Trînh ÿộ Nghe Nòi Viết

1 Tiếng Anh Trình độ C Khá Khá Khá

2 Tiếng Trung Trình độ C Thành Thạo Thành Thạo Thành Thạo

3 Tiếng Trung Trình độ D Thành Thạo Thành Thạo Thành Thạo

TT Bậc ÿjo tạo Nơi ÿjo tạo Chuyên ngjnh Năm tốt 
nghiệp

1 Đại học Trường Đại học Dược Hà Nội Dược học 1995

2 Thạc sĩ Trường Đại học Dược Hà Nội Dược liệu - Dược học cổ 
truyền

1999

3 Tiến sĩ Đại học Trung Y Dược Quảng 
Châu (Trung Quốc)

Trung dược học (Dược 
học cổ truyền)

2007

1. Họ vj tên: NGUYỄN MẠNH TUYỂN
2. Ngjy sinh: 03/12/1973 Nam (Nữ): Nam Dân tộc: Kinh

3.Học hjm: Phó giáo sư Năm phong: 2011

   Học vị: Tiến sỹ Năm ÿạt: 2007

4. Chức vụ: Trưởng Khoa
5. Nơi ở hiện nay:

6. Đơn vị/ cơ quan công tác:
7. Địa chỉ cơ quan:
8. Điện thoại: 02439330523 Nhj riêng: Di ÿộng: 
9. Fax: Email: tuyennm@hup.edu.vn

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ

1 8/1995 - 7/2004 Chuyên viên - 
Giảng viên

Phòng Đào tạo - Bộ môn 
Dược học cổ truyền

Trường Đại học Dược Hà 
Nội

2 8/2004 - 8/2007 NCS Tiến sỹ ĐH Trung Y Dược Quảng 
Châu

Quảng Châu - Trung Quốc

3 9/2007 - 9/2008 Giảng viên BM Dược học cổ truyền, 
Phòng Đào tạo

Trường Đại học Dược Hà 
Nội

4 10/2008 - 5/2009 Giảng viên Phòng Đào tạo,  Bộ môn 
Dược học cổ truyền

Trường Đại học Dược Hà 
Nội

11. Trînh ÿộ ngoại ngữ

10. Quá trînh ÿjo tạo

12. Quá trînh công tác

LÝ LỊCH KHOA HỌC

BỘ Y TẾ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



5 6/2009 - 12/2009 Giảng viên Phòng Khảo thí và Kiểm định 
chất lượng, BM Dược học cổ 
truyền

Trường Đại học Dược Hà 
Nội

6 1/2010 - 8/2014 Giảng viên Phòng Khảo thí và Kiểm định 
chất lượng, BM Dược học cổ 
truyền

Trường Đại học Dược Hà 
Nội

7 9/2014 - 12/2014 Giảng viên BM Dược học cổ truyền Trường Đại học Dược Hà 
Nội

8 01/2015- Giảng viên Bộ môn Dược học cổ truyền Trường Đại học Dược Hà 
Nội

9 4/2016 Giảng viên cao 
cấp

BM Dược học cổ truyền Trường ĐH Dược Hà Nội

10 09/01/2024 PGS. TS Dược liệu - Dược học cổ 
truyền

Dược học cổ truyền

TT Tên ÿề tji, dự án Trách 
nhiệm 

tham gia

Thời 
gian

(từ - đến)

Cấp quản lý
(nếu cy)

Tînh 
trạng ÿề 

tji

Kết quả
(nếu cy)

1 Nghiên cứu chế biến vị thuốc Bách bộ Chủ trì 9/2008 - 
10/2009

Đề tài khoa 
học cấp 
trường

Đã 
nghiệm 
thu

2 Khảo sát thực trạng dược sĩ tốt nghiệp 
hệ chính quy trường đại học Dược Hà 
Nội các năm 2006, 2007 và 2008

Chủ trì 1/2010 - 
6/2010

Đề tài khoa 
học cấp 
trường

Đã 
nghiệm 
thu

3 Khảo sát sinh viên sắp tốt nghiệp khoá 
61 hệ chính quy Trường Đại học Dược 
Hà Nội năm 2011

Chủ trì 4/2011 - 
3/2012

Đề tài khoa 
học cấp 
trường

Đã 
nghiệm 
thu

4 Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và 
bảo vệ gan của hạt vải (Semen Litchi 
Chinensis)

Chủ trì 5/2013 - 
4/2014

Đề tài khoa 
học cấp 
trường

Đã 
nghiệm 
thu

5 Nghiên cứu tác dụng chống dị ứng của 
cao đặc bài thuốc EZ

Chủ trì 6/2015 - 
3/2016

Đề tài khoa 
học cấp 
trường

Đã 
nghiệm 
thu

6 Nghiên cứu tác dụng chống viêm của 
cao đặc bài thuốc EZ

Chủ trì 1/2015 - 
6/2015

Đề tài khoa 
học cấp 
trường

Đã 
nghiệm 
thu

7 Điều chế và xây dựng một số chỉ tiêu 
chất lượng cao đặc lá cây lá đắng 
(Vernonia amygdalina Del.) thu hái tại 
Quảng Nam

Chủ trì 6/2016 - 
12/2017

Đề tài khoa 
học cấp 
trường

Đã 
nghiệm 
thu

13. Các ÿề tji, dự án ÿm chủ trî hoặc tham gia

- Quá trînh giảng dạy:
1996-2022 giảng dạy tại Bộ môn Dược học cổ truyền 
2022-nay giảng dạy tại Khoa Dược liệu - Dược học cổ truyền (BM Dược học cổ truyền)
- Chương trînh giảng dạy:
Đại học ngành Dược học (đại trà, chất lượng cao), ngành Hoá dược, ngành hoá học, ngành công 
nghệ sinh học (tự chọn)
Thạc sỹ ngành Dược liệu - Dược học cổ truyền
Tiến sỹ ngành Dược liệu - Dược học cổ truyền



TT Tên bji báo Số tác 
giả

Tên tạp chí Tập Số Trang Năm 
công bố

1 Một vài kết quả nghiên cứu tác dụng dược 
lý của phương thuốc Nhị trần thang gia 
giảm

4 Dược học 0 27
2

12-13 1998

2 Góp phần nghiên cứu phương thuốc Nhị 
trần thang gia giảm

2 Dược liệu 3 4 123-
125

1998

3 Nghiên cứu hiện đại hóa dạng bào chế của 
phương thuốc Nhị trần thang gia giảm

3 Dược liệu 5 3 78-81 2000

4 Study on traditional processing methods 
of Vietnamese Dangshen(Codonopsis 
javanica Blume Hook.f.). 

3 Proceeding 
Pharma Indochina 
II

321-
323

2001

5 Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học 
của vị thuốc Đảng sâm Việt Nam

3 Dược liệu 7 1 3-6 2002

6 Nghiên cứu thành phần hóa học của 
phương thuốc Nhị trần thang gia giảm

3 Dược liệu 9 3 75-78 2004

7 Nghiên cứu tác dụng hạ sốt của Sài hồ 
quế chi thang và các phương thuốc cấu 
thành

3 Dược liệu 12 1 29-31 2007

8 Nghiên cứu tác dụng giãn cơ trơn ruột thỏ 
cô lập của Sài hồ quế chi thang và các 
phương thuốc cấu thành

3 Dược liệu 12 2 61-64 2007

8 Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế 
và tác dụng dược lý của bài thuốc hỗ 
trợ điều trị Eczema

Chủ trì 8/2017 - 
7/2019

Đề tài cấp 
Tỉnh, Thành 
phố

Đang 
thực hiện

9 Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế 
và tác dụng dược lý của bài thuốc hỗ 
trợ điều trị Eczema

Chủ trì 8/2017 - 
9/2019

Đề tài cấp 
Tỉnh, Thành 
phố

Đã 
nghiệm 
thu

Khá

10 Chiết xuất, phân lập và xác định cấu 
trúc một số hợp chất từ phân đoạn n-
butanol lá cây Đinh lăng răng 
(Polyscias guilfoylei)

Chủ trì 1/2021 - 
3/2022

Đề tài khoa 
học cấp 
trường

Đã 
nghiệm 
thu

Đạt

11 Nghiên cứu phương thuốc Nhị trần 
thang gia giảm điều trị bệnh hen suyễn

Thành 
viên

9/2002 - 
12/2004

Đề tài cấp 
Bộ

Đã 
nghiệm 
thu

12 Nghiên cứu quy trình bào chế, tiêu 
chuẩn, tác dụng của dung dịch HL 
trong điều trị bệnh viêm họng đỏ

Thành 
viên

1/2009 - 
6/2010

Đề tài cấp 
Tỉnh, Thành 
phố

Đã 
nghiệm 
thu

Khá

13 Hoàn thiện quy trình chế biến Thục 
địa, Hoàng kỳ, Đương quy, Hà thủ ô 
đỏ, Đảng sâm ở quy mô công nghiệp. 
Mã số KC07.DA03/11-15

Thành 
viên

1/2012 - 
12/2015

Chương 
trình cấp 
Nhà nước

Đã 
nghiệm 
thu

Khá

14 Nghiên cứu tác dụng chống oxy hoá 
invitro và bảo vệ gan invivo của cao 
chiết ethanol cây lá đắng Vernonia 
amygdalina Del. thu hái tại Quảng 
Nam

Thành 
viên

5/2016 - 
5/2017

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường

Đã 
nghiệm 
thu

14. Kết quả NCKH ÿm công bố :



9 Nghiên cứu tác dụng giảm co thắt cơ trơn 
ruột thỏ cô lập của Sài hồ quế chi thang và 
các phương thuốc cấu thành

3 Dược liệu 12 5 156-
158

2007

10 柴胡桂枝汤的研究进展 (Tiến triển 
nghiên cứu phương thuốc sài hồ quế chi 
thang)

3 Zhongguo Keji 
xinxi

2 194-
195

2007

11 正交L9(43)柴胡桂枝汤拆方离体兔力的
影响(Ảnh hưởng của sài hồ quế chi thang 
tách phương bằng bảng trực giao L9(43) 
lên nhu động ruột thỏ cô lập)

3 Zhongguo Keji 
xinxi

4 194-
195,19

7

2007

12 Ứng dụng thiết kế chính giao trong nghiên 
cứu thực nghiệm phương dược

1 Dược liệu 13 4 180-
183

2008

13 Ảnh hưởng của Sài hồ quế chi thang tách 
phương bằng thử nghiệm chính giao đến 
thân nhiệt chuột gây sốt thực nghiệm

1 Dược học 0 38
1

14-18 2008

14 Nghiên cứu ảnh hưởng của các vị thuốc 
đến tác dụng giãn cơ trơn của Sài hồ quế 
chi thang

1 Dược học 0 38
7

4-9 2008

15 Nghiên cứu ảnh hưởng của các vị thuốc 
đến tác dụng hạ sốt của sài hồ quế chi 
thang

1 Dược học 0 39
4

8-11 2008

16 Tác dụng giảm ho và tác dụng trên thời 
gian máu đông, máu chảy của vị thuốc 
Hoàng cầm (Radix Scutellariae) trước và 
sau chế biến

3 Dược học 0 40
2

16-19 2008

17 Khảo sát sự thay đổi thành phần flavonoid 
của vị thuốc Hoàng cầm (Radix 
Scutellariae) qua các phương pháp chế 
biến của y học cổ truyền

3 Dược học 0 40
5

21-26 2009

18 Tác dụng giảm ho và tác dụng trên thời 
gian máu đông, máu chảy của vị thuốc 
Hoàng cầm (Radix Scutellariae) trước và 
sau chế biến

3 Dược học 0 40
2

16-19 2009

19 The effect to reduce coughing and to 
reduce the time of clotted blood, the 
bleeding time of Huangqin (Radix 
Scutellariae) before and after processing.

3 Proceeding 
Pharma Indochina 
VI

705-
708

2009

20 Nghiên cứu tác dụng giảm ho, long đờm 
của phương thuốc tô tử giáng khí thang

1 Dược học 40
6

14-16 2010

21 Nghiên cứu tác dụng giảm ho, trừ đờm 
của bách bộ (Radix Stemonae tuberosae) 
trước và sau chế biến

1 Dược học 40
7

15-17 2010

22 Định lượng alcaloid toàn phần và 
tuberostemonin LG trong bách bộ (Radix 
Stemonae tuberosae) trước và sau chế 
biến

3 Dược học 40
8

20-24 2010

23 Khảo sát thành phần hóa học của cao lỏng 
“Tô tử giáng khí”

2 Dược liệu 15 2 89-93 2010



24 Tác dụng của cóc mẳn, lá hen, lá cà độc 
dược trên khí quản chuột lang cô lập

3 Dược liệu 15 2 105-
109

2010

25 Khảo sát thành phần hóa học của dược 
liệu thóc lép (Tadehagi triquetrum (L.) H. 
Ohashi)

1 Dược liệu 15 3 172-
174

2010

26 Ảnh hưởng của nhị trần thang, 
nhị trần thang gia giảm và một số thành 
phần hóa học chính chiết xuất từ NTTLH 
lên khí quản chuột lang cô lập

3 Dược học 40
9

33-36 2010

27 Khảo sát thành phần hóa học của dược 
liệu thóc lép(Tadehagi triquetrum (L.) H. 
Ohashi)

1 Dược liệu 15 3 172-
174

2010

28 Tác dụng giảm ho, long đờm của nhị trần 
thang, nhị trần thang gia giảm  và một số 
thành phần hóa học chính chiết xuất từ 
NTTLH

3 Dược học 0 40
9

41-44 2010

29 Nghiên cứu một số tác dụng sinh học của 
siro nhị trần thang LH

2 Dược học 0 41
0

21-22 2010

30 Khảo sát tình trạng việc làm và phản hồi 
của dược sỹ đại học tốt nghiệp hệ chính 
quy, Trường Đại học Dược Hà Nội các 
năm 2006, 2007 và 2008

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

0 3 83-87 2010

31 Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn, kháng 
nấm của vị thuốc Hoàng cầm (Radix 
Scutellariae) trước và sau chế biến

3 Dược học 0 40
5

21-26 2010

32 Đánh giá độc tính cấp và bán trường diễn 
của phương thuốc Nhị trần thang LH

3 Nghiên cứu Y- 
Dược học quân sự

36 9 7-11 2011

33 Vai trò của vị thuốc đối với tác dụng giãn 
cơ của Sài quế chi thang 

1 Kỷ yếu 
HNKHCN 
Trường ĐH Dược 
Hà Nội 50 năm 

267-
275

2011

34 Nghiên cứu thành phần hóa học, tác dụng 
chống oxy hóa và bảo vệ gan của hạt Vải 
(Semen Litchi chinensis Sonn)”

3 Kỷ yếu 
HNKHCN Tuổi 
trẻ lần thứ XVI 
(2012)

141-
148

2012

35 Vietnam traditional medicine from a 
pharmacist’s perspective

8 Expert Rev. Clin. 
Pharmacol.

5 4 459-
477

2012

36 Tác dụng chống viêm và chống tiêu chảy 
của phương thuốc Hoàng cầm thang

2 Dược học 0 42
9

52-55,8 2012

37 Ý kiến phản hồi của sinh viên năm cuối 
khóa 61 hệ đại học chính quy Trường Đại 
học Dược Hà Nội về khóa học

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

0 4 137-
141

2012

38 Phản hồi từ sinh viên về hoạt động giảng 
dạy một số học phần học kỳ II, năm học 
2010-2011 tại trường Đại học Dược Hà 
Nội

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

4 1 11-15 2013

39 Tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ gan 
của hạt vải (Semen Litchi) trên thực 
nghiệm

3 Dược học 5 45
7

22-25 2014



40 Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành 
phần hóa học của cây đơn châu chấu 
(Aralia armata (Wall.) Seem., Araliaceae)

3 Dược học 6 45
8

54-60 2014

41 Đánh giá độc tính cấp của cao thuốc EZ 
trên thực nghiệm

4 Tạp chí Y dược 
cổ truyền Việt 
Nam

2 47-52 2015

42 Ba hợp chất phenolic glycosid phân lập 
được từ thân rễ của cây sâm cau 
(Curculigo orchioides Gaertn.) thu hái tại 
Tây Nguyên

6 Dược học 7 47
1

54-57, 
63

2015

43 Đánh giá tác dụng chống viêm thực 
nghiệm của cao đặc bào chế từ dịch chiết 
ethanol bài thuốc EZ 

6 Dược học 7 47
1

6-10 2015

44 Nghiên cứu định tính, định lượng 
tetrodotoxin trong bột đông khô 
tetrodotoxin 0,1% bằng phương pháp sắc 
ký lỏng
khối phổ (LC-MS/MS)

6 Dược học 55 47
5

49-53 2015

45 Đánh giá tác dụng chống viêm thực 
nghiệm của cao đặc bào chế từ dịch chiết 
nước bài thuốc EZ

5 Dược học 55 47
4

50-54 2015

46 Sàng lọc tác dụng giảm acid uric máu của 
các mẫu cao chiết tầm bóp trên thực 
nghiệm

6 Dược học 4 48
0

21-24 2016

47 Phytochemical and anti-inflammatory 
effect from the leaf of Sanchezia speciosa 
Leonard growing in Vietnam

4 J. Chem. Pharm. 
Res.

8 7 309-
315

2016

48 Đánh giá tác dụng chống sốc phản vệ và 
chống ngứa của cao đặc EZ trên thực 
nghiệm

4 Dược học 56 48
5

59-62 2016

49 Xây dựng phương pháp định tính, định 
lượng tetrodotoxin trong bột đông khô 
tetrodotoxin 0,1% bằng phương pháp sắc 
ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS)

4 Kỷ yếu 
HNKHCN Tuổi 
trẻ lần thứ XVI 
(2016)

179-
185

2016

50 Đánh giá tác dụng chống dị ứng của cao 
đặc bào chế từ bài thuốc EZ

4 Kỷ yếu 
HNKHCN Tuổi 
trẻ lần thứ XVI 
(2016)

328-
335

2016

51 Ba hợp chất phenolic glycosid từ thân rễ 
của cây sâm cau (C. orchioides) thu hái ở 
Việt Nam

4 Kỷ yếu 
HNKHCN Tuổi 
trẻ lần thứ XVI 
(2016)

336-
341

2016

52 Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng 
của cốm hạ mỡ máu đối với thể trạng 
chung và các chỉ số huyết học trên động 
vật thực nghiệm

3 Tạp chí Y dược 
cổ truyền quân sự

7 2 1-9 2017



53 The Effects of “Ha Mo Mau” Granule on 
Experimental Blood Hyperlipidemia 
Profile

4 The second 
international 
conference of 
pharmacy 
education and 
research network 
of Asean 

0 0 197-
207

2017

54 Đánh giá độc tính cấp và tác dụng giãn cơ 
trơn phế quản của cao đặc AZK trên thực 
nghiệm

3 Dược liệu 22 6 382-
387

2017

55 Tác dụng giảm ho, long đờm của cao đặc 
bài thuốc AZK trên mô hình thực nghiệm

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

8 1 30-33 2017

56 Nghiên cứu thành phần hoá học của cây lá 
đắng (Vernonia amygdalinda Del.)

2 Y học Việt Nam 455 6
(1)

187-
191

2017

57 Đánh giá tác dụng chống viêm dị ứng và 
làm bền tế bào Mast của cao đặc EZ trên 
thực nghiệm

2 Y học Việt Nam 455 6
(2)

200-
203

2017

58 Ảnh hưởng của cốm hạ mỡ máu đến chức 
năng và mô bệnh học gan thận trên động 
vật thực nghiệm

3 Y học Việt Nam 466 1
(4)

105-
109

2018

59 Nghiên cứu đặc điểm thực vật, đặc điểm 
vi phẫu và một số thành phần hóa học của 
cây Muồng lùn Chamaecrista pumila 
(Lamk.) K. Larsen

4 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

9 3 28-33 2018

60 Phân lập, xác định cấu trúc và hoạt tính 
kháng ung thư một số thành phần làm 
chuất chuẩn trong cao chiết phân đoạn 
kháng ung thư từ dược liệu bạch hoa xà 
thiệt thảo (Hedyotis diffusa Willd.)

5 Y học Việt Nam 472 1
(11
)

111-
116

2018

61 Xây dựng một số chỉ tiêu chất lượng của 
cao đặc lá đắng (Vernonia amygdalina 
Del.)

2 Y học Việt Nam 472 1
(11
)

159-
163

2018

62 Đánh giá tác dụng của cốm hạ mỡ máu 
trên một số chỉ số cận lâm sàng ở bệnh 
nhân rối loạn lipid máu thể đàm thấp

3 Y học Việt Nam 473 1.2 
(12
)

192-
196

2018

63 Một số đặc điểm thực vật và anthranoid 
phân lập từ phần trên mặt đất của cây 
muồng lùn

1 Kỷ yếu 
HNKHCN Tuổi 
trẻ Trường ĐH 
Dược Hà Nội

0 0 391-
397

2018

64 Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành 
phần hoá học của loài ban Hypericum 
hookerianum Wight & Arn 

2 Kỷ yếu 
HNKHCN Tuổi 
trẻ Trường ĐH 
Dược Hà Nội

0 0 418-
425

2018

65 Nghiên cứu thành phần hoá học của lá cây 
đinh lăng răng (Polyscias Guilfoylei cv. 
quinquefolia)

6 Y học Việt Nam 477 4
(1)

100-
104

2019



66 Phloroglucinols with Immunosuppressive 
Activities from the Fruits of Eucalyptus 
globulus

15 Journal of Natural 
Products

82 859-
869

2019

67 Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân rối loạn 
lipid máu thể đàm thấp

3 Tạp chí Y Dược 
học cổ truyền 
quân sự

9 1 40-47 2019

68 Tổng quan về chuẩn năng lực dược sỹ trên 
thế giới

7 Dược học 59 51
8

3-8 2019

69 Nghiên cứu đặc điểm thực vật cây Ban 
hooker (Hypericum hookeranium Wight 
& A�rnot. Hypericaceae)

4 Dược học 59 51
8

78-82 2019

70 Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành 
phần hoá học của thân cây Đinh lăng răng 
(Polycias guyfolei cv. quinquefollia)

3 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

3 3 2-10 2019

71 Đánh giá độc tính cấp và bán trường diễn 
cuả viên nang hỗ trợ điều trị eczema

3 Y học Việt Nam 481 1
(8)

51-56 2019

72 Nghiên cứu bào chế viên nang cứng từ 
cao đặc bài thuốc hỗ trợ điều trị eczema

4 Y học Việt Nam 481 1
(8)

123-
125

2019

73 Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và 
gây độc tế bào ung thư của các phân đoạn 
hạt Giổi Michelia tonkinensis A.Chev thu 
hái tại Hòa Bình

5 Y Dược học 2 135-
139

2020

74 Tác dụng chống oxy hoá và bảo vệ gan 
của cây ban hooker thu hái tại Việt Nam

4 Dược liệu 25 4 251-
256

2020

75 Patulignans A-C, three structurally unique 
lignans from the leaves of Melicope 
patulinervia

7 Organic & 
Biomolecular 
Chemistry

18 6607-
6611

2020

76 Hiệu quả lâm sàng của cốm hạ mỡ máu 
trên bệnh nhân rối loạn lipid thể đàm thấp

3 Y học Việt Nam 497 12 
(2)

103-
108

2020

77 New obovatol trimeric neolignans with 
NO inhibitory activity from the leaves of 
Magnolia officinalis var. biloba

6 Bioorganic 
Chemistry

96 1-7 2020

78 Tác dụng bảo vệ gan và hạ đường huyết 
trên thực nghiệm của cao chiết nước lá 
phèn đen Phyllanthus reticulatus Poir

2 Y học Việt Nam 491 1 
(6)

266-
269

2020

79 Đánh giá tác dụng chống viêm trên thực 
nghiệm của viên nang hỗ trợ điều trị 
eczema

2 Y học Việt Nam 502 5
(1)

202-
206

2021

80 Đánh giá tác dụng chống dị ứng thực 
nghiệm của viên nang hỗ trợ điều trị 
eczema

2 Y học Việt Nam 503 6
(1)

231-
235

2021

81 Thành phần hóa học của loài Hypericum 
hookerianum

5 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

12 6 40-46 2021

82 New lignans and acetophenone 
derivatives with α-glucosidase inhibitory 
activity from the leaves of Melicope 
patulinervia

6 Fitoterapia 148 10
48
05

1-6 2021



83 Tác dụng chống oxy hóa, kháng khuẩn và 
kháng nấm của các hợp chất phân lập 
được từ lá cây Đinh lăng răng Polyscias 
guilfoylei cv. quinquefolia

7 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

13 5 1-10 2022

84 Anti-inflammatory effects of two new 
stilbene-phenylpropanoid derivatives from 
Chamaecrista pumila

7 Phytochemistry 
Letters

9 51 34-38 2022

85 Đánh giá tác dụng chống viêm, giảm đau 
trên thực nghiệm của viên nang osviko

6 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

13 6 33-40 2022

86 Cấu trúc một số flavonoid phân lập từ loài 
Ban Hooker (Hypericum hookerianum 
Wight & Arn.)

5 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

13 6 1-8 2022

87 Đánh giá tác dụng chống oxy hóa và bảo 
vệ gan trên thực nghiệm của cây muồng 
lùn

6 Nghiên cứu Dược 
và Thông tin 
thuốc

14 3 2023

88 Chemical Constituents and 
Neuroprotective Activity of Hypericum 
hookerianum

8 Natural Product 
Communications

18 1-7 2023

89 Quantitative analysis of total polyphenols 
in the leaves of Terminalia catappa L. by 
UV-Vis absorption spectroscopy

5 Dược liệu 28 4 223-
229

2023

90 α-Amylase and α-glucosidase inhibitors 
from the aerial parts of Chamaecrista 
pumila (Lam.) K. Larsen

7 Natural Product 
Research

3 1-10 2023

91 NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA QUY 
TRÌNH CHIẾT XUẤT 
DIHYDROMYRICETIN TỪ LÁ CHÈ 
DÂY AMPELOPSIS CANTONIENSIS

4 Y học Việt Nam 527 1B 217 2023

16. Giải thưởng

15. Biên soạn sách phục vụ ÿjo tạo (trung cấp, ÿại học vj sau ÿại học):
TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 

bản
Năm 
xuất 
bản

Số tác 
giả

Trách 
nhiệm tham 

gia

1 Dược lâm sàng những nguyên lý cơ 
bản và sử dụng thuốc trong điều trị 
Tập 2 Sử dụng thuốc trong điều trị

Tham khảo 
(có số 
ISBN)

Y học 2012 0 Tham gia

2 Tài liệu hướng dẫn tập huấn kỹ 
năng dạy học chủ động

Tham khảo 
(có số 
ISBN)

Y học 2012 0 Tham gia

3 Dược lý dược cổ truyền Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu)

Y học 2021 3 Chủ biên và 
tham gia

4 Phương thuốc cổ truyền Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu)

Y học 2023 3 Chủ biên và 
tham gia



TT Hînh thức vj nội dung giải thưởng Năm tặng 
thưởng

TT Nội dung Năm ÿạt

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hải Nam

............, ngày ...... tháng ...... năm .....

17. Thjnh tựu hoạt ÿộng khoa học khác

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Mạnh Tuyển

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng.


